BÀI 9: TÁC ĐỘNG CỦA NGOẠI LỰC ĐẾN ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT

I. Ngoại lực

- Khái niệm: Ngoại lực là lực có nguồn gốc ở bên ngoài,  trên bề mặt Trái Đất.

- Nguyên nhân: 

   + Nguồn năng lượng sinh ra ngoại lực là nguồn năng lượng của bức xạ Mặt Trời.

   + Ngoại lực gồm tác động của các yếu tố khí hậu, các dạng nước, sinh vật và con người.

II. Tác động của ngoại lực

1. Quá trình phong hóa

- Khái niệm : Là quá trình phá hủy và làm biến đổi đá và khoáng vật do tác động của sự thay đổi nhiệt độ, nước, các chất khí, sinh vật….

- Phân loại : gồm phong hóa hóa học, phong hóa lí học và phong hóa sinh học

	Loại PH
	Phong hóa lí học
	Phong hóa hóa học
	Phong hóa sinh học

	Khái niệm


	Là sự phá hủy đá thành các khối vụn có kích thước khác nhau, không làm biến đổi màu sắc, thành phần hóa học của chúng.
	Là quá trình phá hủy, chủ yếu làm biến đổi thành phần, tính chất hóa học của đá và khoáng vật.





	Là sự phá hủy đá và khoáng vật dưới tác động của sinh vật: Vi khuẩn, nấm, rễ cây.



	Nguyên nhân


	Sự thay đổi đột ngột của nhiệt độ, sự đóng băng của nước…, họat động sản xuất của con người.
	Nước và các hợp chất hòa tan trong nước, khí CO2 , ôxi và các axit hữu cơ của sinh vật.
	Sự lớn lên của rễ cây, sự bài tiết các chất.



	Kết quả
	Đá bị rạn nứt, vỡ thành những tảng và mảnh vụn.
	Đá và khoáng vật vừa bị phá hủy về mặt cơ giới vừa bị phá hủy về mặt hóa học.
	Đá và khoáng vật vừa bị phá hủy về mặt cơ giới vừa bị phá hủy về mặt hóa học.


BÀI 9: TÁC ĐỘNG CỦA NGOẠI LỰC ĐẾN ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT (tiếp theo)
2. Quá trình bóc mòn 

- Khái niệm: là quá trình làm chuyển dời các sản phẩm phong hóa rời khỏi vị trí ban đầu vốn có của nó.
- Các hình thức bóc mòn:

	Hình thức
	Nguyên nhân
	Kết quả

	Xâm thực


	Do nước chảy thường xuyên trên bề mặt địa hình.

	Hình thành các dạng địa hình: các rãnh nông, khe rãnh xói mòn, thung lũng sông suối,....


	Thổi mòn


	Tác động xâm thực do gió tạo thành.
	Hình thành các dạng địa hình: hố trũng thổi mòn, bề mặt đá rỗ tổ ong, đá sót hình nấm,....

	Mài mòn


	Do tác động của sóng biển, băng hà, xảy ra chậm.

	Hình thành các dạng địa hình: hàm ếch, vách biển, vịnh hẹp băng hà, cao nguyên băng hà,...


3. Quá trình vận chuyển
- Là sự tiếp tục của quá trình bóc mòn. Là quá trình di chuyển vật liệu từ nơi này đến nơi khác.

- Khoảng cách dịch chuyển phụ thuộc vào động năng của quá trình.

+ Vật liệu nhẹ, nhỏ được động năng của ngoại lực cuốn theo.

+ Vật liệu lớn, nặng chịu thêm tác động của trọng lực, vật liệu lăn trên bề mặt đất đá.

4. Quá trình bồi tụ 

- Quá trình tích tụ các vật liệu phá hủy và kết thúc quá trình vận chuyển.

+ Nếu động năng giảm dần, vật liệu sẽ tích tụ dần trên đường đi.

+ Nếu động năng giảm đột ngột thì vật liệu sẽ tích tụ, phân lớp theo trọng lượng.

-  Kết quả: tạo nên địa hình mới

+ Do gió: Cồn cát, đụn cát (sa mạc)

+ Do nước chảy: Bãi bồi, đồng bằng châu thổ (ở hạ lưu sông)

+ Do sóng biển: Các bãi biển
→ Nội lực làm cho bề mặt Trái Đất gồ ghề, ngoại lực có xu hướng san bằng gồ ghề. Chúng luôn tác động đồng thời, và tạo ra các dạng địa hình trên bề mặt Trái Đất.
BÀI 10 :THỰC HÀNH

NHẬN XÉT VỀ SỰ PHÂN BỐ CÁC VÀNH ĐAI ĐỘNG ĐẤT

NÚI  LỬA VÀ CÁC VÙNG NÚI TRẺ TRÊN BẢN ĐỒ

I. Xác định vị trí các vành đai động đất , núi lửa và các vùng núi trẻ dựa vào bản đồ H 7.3 - Tr 27 kết hợp với hình 10 - Tr 38 hoàn thành bảng miêu tả dưới đây:

	Các mảng kiến tạo
	Vành đai động đất
	Vùng núi lửa
	Vùng núi trẻ

	1


2


3


4


5


6


7



	

	
	


II. Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và núi trẻ trên thế giới

- Sự phân bố các vành đai núi lửa, động đất và các vùng núi trẻ thường trùng khớp với nhau. 

- Các vành đai núi lửa, động đất và các vùng núi trẻ thường nằm ở các vùng tiếp xúc của các mảng kiến tạo.

 Ví dụ: Dãy Himalaya nằm ở nơi tiếp xúc giữa mảng Ấn Độ- Ôxtrâylia với mảng Á-Âu; vùng núi trẻ Coocđie nằm ở nơi tiếp xúc của mảng Thái Bình Dương với mảng Bắc Mĩ; vành đai lửa ở phía tây TBD nằm ở nơi tiếp xúc của mảng TBD với mảng Á- Âu…

- Nguyên nhân: Do các mảng kiến tạo dịch chuyển dồn ép, hoặc tách giãn hay xô chờm lên nhau. Tại các vùng tiếp xúc giữa chúng sẽ xảy ra các vận động kiến tạo, sinh ra hiện tượng động đất, núi lửa.
BÀI 11: KHÍ QUYỂN.

SỰ PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ TRÊN TRÁI ĐẤT
I. Khí quyển

- Khái niệm:  Là lớp không khí bao quanh Trái Đất, luôn chịu ảnh hưởng của Vũ Trụ nhất là Mặt Trời. Bao gồm: 78% là khí nitơ,  21% là khí ôxi,1% là hơi nước và các khí khác.

- Ý nghĩa: 


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  2. Các khối khí 

- Mỗi bán cầu gồm 4 khối khí chính:

	Khối khí
	Kí hiệu
	Tính chất

	Cực
	A
	Rất lạnh

	Ôn đới
	P
	Lạnh

	Chí tuyến
	T
	Rất nóng

	Xích đạo
	E
	Nóng ẩm


- Mỗi khối khí có 2 kiểu: hải dương (ẩm) khí hiệu m và lục địa (khô) kí hiệu c.

- Riêng xích đạo chỉ có kiểu khối khí hải dương ẩm (Em)
3. Frông (F) 

- Khái niệm: Là mặt tiếp xúc giữa 2 khối khí có nguồn gốc, tính chất khác nhau.

- Phân loại: Mỗi bán cầu có 2 frông chính:
       +  Frông địa cực (FA).

      +  Frông ôn đới (FP).

- Các khối khí và frông luôn di chuyển, khi di chuyển đến đâu thì làm cho thời tiết nơi đó bị thay đổi (thường gây mưa).
II. Sự phân bố của nhiệt độ không khí trên Trái đất 

1. Bức xạ và nhiệt độ không khí

- Nguồn cung cấp nhiệt chủ yếu cho Trái đất là bức xạ mặt trời.

- Nhiệt độ cung cấp chủ yếu cho không khí ở tầng đối lưu là nhiệt của bề mặt Trái đất được mặt trời đốt nóng.

- Nếu góc chiếu của tia bức xạ lớn thì nhiệt lượng lớn.

- Nếu góc chiếu của tia bức xạ nhỏ thì nhiệt lượng nhỏ.

2. Sự phân bố nhiệt độ của không khí trên Trái đất

	Sự  phân bố
	Theo vĩ độ
	Theo lục địa – Đại dương
	Theo địa hình

	Nhiệt độ

trung bình năm
	- Giảm dần từ xích đạo về cực
	- Cao nhất và thấp nhất ở lục địa.
	- Nhiệt độ không khí giảm dần theo độ cao: trung bình 0,60C/100m. Do càng lên cao không khí càng loãng.
- Nhiệt độ không khí còn thay đổi theo độ dốc và hướng phơi của sườn núi. Do ảnh hưởng của góc nhập xạ.

	Biên độ nhiệt độ năm
	- Tăng dần từ xích đạo về cực.
	- Đại dương có biên độ nhiệt nhỏ.

- Lục địa có biên độ nhiệt lớn.
	


BÀI 12: SỰ THAY ĐỔI KHÍ ÁP – MỘT SỐ LOẠI GIÓ CHÍNH
I. Sự phân bố khí áp
1. Khí áp : Sức nén của không khí xuống bề mặt Trái Đất.

2. Nguyên nhân thay đổi của khí áp

a. Thay đổi theo  độ cao: Càng lên cao, khí áp càng giảm 

b. Thay đổi theo nhiệt độ: : Nhiệt độ càng tăng, khí áp càng giảm và ngược lại
c. Khí áp thay đổi theo độ ẩm: Không khí chứa nhiều hơi nước khí áp giảm

3. Phân bố các đai khí áp trên Trái đất 

- Các đai cao áp, áp thấp phân bố xen kẽ và đối xứng qua đai áp thấp xích đạo.

- Các đai khí áp phân bố không liên tục, do sự phân bố xen kẽ nhau giữa lục địa và đại dương.

II. Một số loại gió chính

	Loại gió
	Phạm vi hoạt động
	Hướng gió
	Tính chất
	Thời gian hoạt động

	1. Gió Tây ôn đới
	- Thổi từ áp cao cận chí tuyến về áp thấp ôn đới.


	- Hướng Tây là chủ yếu

+ BBC  hướng Tây Nam

 + NBC hướng Tây Bắc
	- Ẩm đem mưa nhiều.
	- Quanh năm 

	2. Gió Mậu dịch
	- Thổi từ áp cao cận chí tuyến về khu vực áp thấp XĐ


	- Đông Bắc ở BBC,

- Đông Nam ở NBC
	- Khô, ít mưa.


	- Quanh năm 


3. Gió mùa

-  Là loại gió thổi theo mùa, hướng gió ở 2 mùa ngược hướng nhau.

- Nguyên nhân: chủ yếu do sự nóng lên hoặc lạnh đi không đều giữa lục địa và đại dương.

- Tính chất: Gió mùa mùa hạ thường có tính chất nóng, ẩm; gió mùa mùa đông mang tính chất lạnh khô.
- Khu vực có gió mùa:

+ Thường ở đới nóng: Nam Á, Đông Nam Á, Đông Phi, Đông Bắc Ôxtrâylia

+ Một số nơi thuộc vĩ độ trung bình: đông Trung Quốc, Đong nam Liên Bang Nga, Đông nam Hoa Kì…

4. Gió địa phương 

a. Gió biển, gió đất

- Nguyên nhân hình thành: Do sự khác nhau về tính chất hấp thụ nhiệt của đất liền và đại dương.

- Phạm vi hoạt động: ở vùng ven biển.
- Thời gian hoạt động và hướng gió:
+ Gió biển thổi vào ban ngày, từ biển vào đất liền. Ban ngày, mặt đất nóng nhanh hơn mặt biển nên ở trong đất liền khí áp thấp hơn so với biển, vì vậy gió thổi từ biển vào.
+ Gió đất thổi vào ban đêm, từ đất liền ra biển. Ban đêm, mặt đất lạnh nhanh hơn mặt biển nên ở trong đất liền khí áp cao hơn so với biển, vì vậy gió thổi từ đất liền ra.

Nêu những tác động của gió đất, gió biển đối với hoạt động sản xuất của nhân dân vùng ven biển?

+ Tích cực: giúp các hoạt động ra khơi và quay vào đất liền của các phương tiện, nhất là nghề đánh cá được thuận tiện hơn.

+ Tiêu cực: gây nên tình trạng cát lấn vào các vùng trồng trọt ở ven biển.
b. Gió fơn.

- Khái niệm: Là loại gió khi vượt qua núi, bị biến tính trở nên khô và nóng.

BÀI 13: NGƯNG ĐỌNG HƠI NƯỚC TRONG KHÍ QUYỂN. MƯA
I. Ngưng đọng hơi nước ( SGK)

II. Các nhân tố ảnh hưởng của lượng mưa

1. Khí áp

- Khu vực áp thấp
  

- Khu vực áp cao


2. Frông:  Sự tranh chấp giữa khối không khí nóng và lạnh dẫn đến nhiễu loạn không khí sinh ra mưa. Miền có frông, nhất là dải hội tụ nhiệt đới đi qua, thường mưa nhiều.

3.Gió
+ Gió Tây ôn đới thổi từ biển vào gây mưa nhiều vì gió thổi từ biển mang nhiều hơi nước gây mưa nhiều.

+ Những miền có gió mùa thường mưa nhiều vì trong 1 năm có nửa năm gió thổi từ đại dương vào lục địa.

+ Miền chịu ảnh hưởng của gió Mậu dịch mưa ít vì gió Mậu dịch chủ yếu là gió khô.

4. Dòng biển: 

+ Nơi có dòng biển nóng chảy qua thường có mưa nhiều vì không khí trên dòng biển nóng chứa nhiều hơi nước, gió thổi vào đất liền gây mưa.

+ Nơi có dòng biển lạnh chảy qua thường ít mưa vì không khí trên dòng biển bị lạnh, hơi nước không bốc lên được.

5. Địa hình

+ Cùng một sườn núi đón gió, càng lên cao càng mưa nhiều. Tuy nhiên đến một độ cao nào đó, lượng mưa lại giảm.

+ Cùng một dãy núi thì sườn đón gió ẩm mưa nhiều, sườn khuất gió mưa ít.  

III. Sự phân bố lượng mưa trên Trái đất



a. Phân bố lượng mưa theo vĩ độ:


- Mưa nhiều nhất  ở vùng xích đạo (vì nhiệt độ cao, khí áp thấp, có nhiều biển, đại dương, diện tích rừng lớn, nước bốc hơi mạnh).

- Mưa tương đối ít ở hai vùng chí tuyến Bắc và Nam (áp cao, diện tích lục địa lớn).

- Mưa nhiều ở hai vùng ôn đới (áp thấp, có gió tây ôn đới từ biển thổi vào).

- Mưa càng ít khi càng về gần hai cực (áp cao,nhiệt độ thấp, khó bốc hơi nước).

b. Phân bố lượng mưa do ảnh hưởng của đại dương:


- Ở mỗi đới, từ Tây sang Đông có sự phân bố lượng mưa không đều

- Mưa nhiều: gần biển, dòng biển nóng

- Mưa ít: xa đại dương, ở sâu trong LĐ, dòng biển lạnh, có địa hình chắn gió không, ở phía nào

- Nguyên nhân: phụ thuộc vị trí xa, gần đại dương; ven bờ có dòng biển nóng hay lạnh; gió thổi từ biển vào từ phía đông hay phía tây. 

BÀI 14: THỰC HÀNH

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯACỦA MỘT SỐ KIỂU KHÍ HẬU

I. Đọc bản đồ phân hóa các đới khí hậu trên Trái đất

1. Xác định các đới khí hậu: các đới khí hậu qua xích đạo




-



-



-



-



-



-



-



2. Sự phân hóa các kiểu khí hậu ở các đới

- Đới ôn đới có 2 kiểu: lục địa và hải dương

- Đới cận nhiệt có 3 kiểu: lục địa, gió mùa, Địa Trung Hải.

- Đới nhiệt đới có 2 kiểu: lục địa, gió mùa

3. Sự khác biệt trong phân hóa khí hậu ở ôn đới và nhiệt đới

 - Ở ôn đới: các kiểu khí hậu phân hóa chủ yếu theo kinh độ

- Ở nhiệt đới các kiểu khí hậu phân hóa chủ yếu theo vĩ độ

II. Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của các kiểu khí hậu

BÀI 15: THỦY QUYỂN . MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI

CHẾ ĐỘ NƯỚC SÔNG. MỘT SỐ SÔNG LỚN TRÊN TRÁI ĐẤT

I. Thủy quyển

1. Khái niệm: Thuỷ quyển là lớp nước trên Trái Đất bao gồm nước trong các biển, đại dương, nước trên lục địa và hơi nước trong khí quyển.
2. Tuần hoàn của nước trên Trái đất
a. Vòng tuần hoàn nhỏ : Nước biển và đại dương bốc hơi (do tác dụng của gió, nhiệt độ..) và ngưng tụ trên cao tạo thành mây, gây mưa ngay trên mặt biển và đại dương.

b. Vòng tuần hoàn lớn: Nước bốc hơi ngoài mặt biển, đại dương và hình thành mây. Gió đưa mây vào đất liền và gây mưa tại đây. Một phần nước mưa tụ lại thành các dòng sông rồi chảy ra biển; một phần khác ngấm xuống đất thành nước ngầm, cuối cùng chảy ra sông suối rồi chảy ra biển.

II. Một số nhân tố ảnh hưởng đến chế độ nước sông

1. Chế độ mưa, băng tuyết, nước ngầm

- Chế độ mưa: Miền khí hậu nóng hoặc nơi địa hình thấp của khí hậu ôn đới, nguồn cung cấp nước cho sông là nước mưa nên chế độ nước sông phụ thuộc vào chế độ mưa.

- Băng tuyết: Miền ôn đới lạnh và những miền núi cao, nguồn cung cấp nước cho sông là băng tuyết tan nên sông nhiều nước vào mùa xuân. 

- Nước ngầm: Điều hoà chế độ nước sông. 

2. Địa thế, thực vật và hồ đầm  

a. Địa thế: độ dốc của địa hình làm tăng độ dốc dòng chảy, quá trình tập trung lũ khiến nước dâng nhanh. 

b. Thực vật: thực vật có tác dụng điều hoà dòng chảy cho sông ngòi, làm giảm lũ lụt. 

c. Hồ đầm: hồ đầm có tác dụng điều hoà nước sông.
BÀI 16: SÓNG. THỦY TRIỀU. DÒNG BIỂN
I. Sóng biển

- Sóng biển: Là một hình thức dao động của nước biển theo chiều thẳng đứng.

- Nguyên nhân: chủ yếu là gió; gió càng mạnh, sóng càng to (tạo nên sóng bạc đầu: Khi gió mạnh đẩy các hạt nước lên cao, rơi xuống và va đập vào nhau, vỡ tung thành bọt trắng).
-  Sóng thần:

+ Sóng rất lớn, chiều cao khoảng 20 - 40 m, truyền theo chiều ngang với tốc độ rất lớn từ: 400 - 800km/h

+ Nguyên nhân: Do động đất, núi lửa phun ngầm dưới đáy biển; bão lớn…

        Dấu hiệu nhận biết sóng thần

+ Khi đứng trên bờ biển, cảm thấy mặt đất rung nhẹ dưới chân.

+ Mặt biển sủi bọt

+ Một lúc sau nước biển đột ngột rút ra xa.

+ Cuối cùng một bức tường nước khổng lồ đột ngột tiến nhanh vào bờ tàn phá tất cả.

II. Thủy triều

1. Khái niệm: Thủy triều là hiện tượng dao động thường xuyên, có chu kỳ của các khối nước trong các biển, đại dương.

2. Nguyên nhân Được hình thành chủ yếu do sức hút của Mặt Trăng, Mặt Trời.

3. Triều cường và triều kém
a. Triều cường: Khi Mặt Trăng, Mặt Trời, Trái Đất thẳng hàng thì dao động thủy triều lớn nhất (ngày trăng tròn và không trăng).
b. Triều kém: Khi Mặt Trăng, Mặt Trời, Trái Đất vuông góc với nhau thì dao động thủy triều nhỏ nhất (ngày trăng khuyết). 

c. Ý nghĩa của thủy triều

- Phục vụ sản xuất: sản xuất điện, GTVT, thau chua rửa mặn, sản xuất muối, 

- Phục vụ trong quân sự (chiến thắng năm 938 của Ngô Quyền và năm 1288 của nhà Trần chống quân Nguyên – Mông).

- Hạn chế triều cường gây ngập úng nhiều vùng cửa sông, ven biển làm nước mặn xâm nhập sâu vào đất liền.
III. Dòng biển 

1. Khái niệm:…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

2. Đặc điểm: Có . . . . . loại dòng biển . . . . . . . . . và . . . . . . . .        qua 2 bờ  Đại Dương.

	
	Dòng biển nóng
	Dòng biển lạnh

	Xuất phát


	Thường phát sinh ở 2 bên xích đạo.


	Thường xuất phát từ khoảng vĩ tuyến 30 - 400

	Hướng chảy
	Từ xích đạo chảy về hướng Tây, khi gặp lục địa thì chuyển hướng chảy về cực.
	Chảy về phía xích đạo, hợp với dòng biển nóng tạo thành những vòng hoàn lưu của các đại dương ở từng bán cầu.


- Các dòng biển nóng và lạnh đối xứng nhau qua bờ các đại dương 

- Ở vùng gió mùa thường xuất hiện các dòng nước đổi chiều theo mùa.
- Vòng hoàn lưu lớn ở Bắc bán cầu theo chiều kim đồng hồ, còn ở nam bán cầu thì ngược lại.

- Nơi gặp gỡ của 2 dòng biển nóng và lạnh các phiêu sinh vật rất phát triển => nguồn thức ăn phong phú cho các loại cá. 

